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	Mạch kiến thức
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	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Câu số
	1;2;6
	
	3;7
	
	
	9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	
	

	2. Vật chất 

Và năng lượng
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	5
	
	4
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	Tổng
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	1
	7
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	3
	
	1
	6
	4
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PHẦN I: Trắc nghiệm ( 6 điểm)

   Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Tuổi dậy thì ở con gái bắt đầu vào khoảng nào ?(M1- 0,5 điểm)


A.Từ 10 đến 15 tuổi.                                          B.Từ 13 đến 17 tuổi.        


C.Từ 13 đến 15 tuổi.                                          D.Từ 13 đến 20 tuổi.
Câu 2. HIV không lây qua đường nào ? (M1- 0,5 điểm)


A. Đường máu.                                                


B. Tiếp xúc thông thường.  


C. Đường tình dục.            


D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
Câu 3. (1 điểm)  Phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải ? (M2- 1 điểm)


A. Ăn chín, uống sôi.

B. Không cần rửa tay sau khi đi đại tiện.

C. Đi tiểu không cần đúng nơi qui định.

D. Ăn nhiều rau sống.
Câu 4. Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ? (M2- 1 điểm)

A. Đồng                 B. Sắt                      C. Đá vôi                D. Nhôm   
Câu 5. (1 điểm) Câu nào dưới đây là công dụng của đồng ? (M1- 1 điểm)

A. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện.

B. Được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc….

C. Được sử dụng làm các dụng cụ làm bếp, làm khung cửa và một số bộ phận phương tiện giao thông.

D. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển….

Câu 6. Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần ? 
(M1- 1 điểm)

A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.

B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao


C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi

D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện

Câu 7. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: (M2- 1 điểm)

A. Kí sinh trùng gây ra

 
B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây ra

 
C. Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh.


D. Do một loại vi khuẩn gây ra.
II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 8. Đọc và lựa chọn các từ, cụm từ dưới đây để điền vào chỗ chấm (….) cho phù hợp: (M3- 1điểm)
                                   

             Đồng là……………rất bền, dễ dát mỏng và ………………., có thể dập và uốn thành bất kì hình dạng nào. Đồng có màu …………, có ánh kim, dẫn nhiệt và …………tốt.

Câu 9. Cơ thể của chúng ta được hình thành và phát triển như thế nào ? (M3- 2 điểm)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ? (M1- 1 điểm)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. Trắc nghiệm: (6 điểm) 
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	D
	B
	C

	Điểm 
	0,5

điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1

điểm


II. Tự luận: (4 điểm)
Câu 7. ( 1điểm): Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm.

        Thứ tự điền đúng là: kim loại ; kéo thành sợi; đỏ nâu, dẫn điện.

Câu 8:  2 điểm.

 
Cơ thể mỗi người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ với tinh trùng của người bố.(0,5điểm)

 
Qúa trình  trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. Trứng đã đựoc thụ tinh gọi là hợp tử. hợp tử(0,5điểm)

Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành thai. Đến tuần thứ 12 thai đã có đầy đủ các cơ quan của cơ thể và có thể coi là một cơ thể người. Đến khoảng 20 tuần, bé thường xuyên cử động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài. Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé được sinh ra. (1điểm)
Câu 9: (1 điểm). 
- Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ là một học sinh em cần:
+ Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.

+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.

+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...
Kim loại, đỏ nâu, dẫn điện, kéo thành sợi








